THÔNG TƯ

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 64/2009/TT-BNNPTNT NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 2009 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2009/TT-BNN NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2009 VỀ VIỆC 
BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM VÀ THÔNG TƯ 
SỐ 20/2009/TT-BNN NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2009, THÔNG TƯ 
SỐ 32/2009/TT-BNNPTNT NGÀY 8 THỎNG 6 NĂM 2009 VỀ VIỆC 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ 
SỐ 09/2009/TT-BNN NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2009 
CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, công bố ngày 08 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ vào Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009, Thông tư số 20/2009/TT-BNN ngày 17 tháng 4 năm 2009 và Thông tư số 32/2009/TT-BNNPTNT ngày 8 tháng 6 năm 2009 như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 3 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam gồm:
1. Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký, sửa đổi đối tượng xin đăng ký, sửa đổi tên hoạt chất, sửa đổi hàm lượng thuốc, sửa đổi tên thuốc (Phụ lục 1 kèm theo). 

2. Đăng ký chính thức: 17 trường hợp (gồm 09 loại thuốc trừ sâu, 06 loại thuốc trừ bệnh, 01 loại thuốc trừ ốc, 01 chất hỗ trợ (chất trải)) vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (Phụ lục 4 kèm theo)
3. Đăng ký bổ sung: 340 trường hợp (gồm 176 loại thuốc trừ sâu, 117 loại thuốc trừ bệnh, 29 loại thuốc trừ cỏ, 06 loại thuốc điều hoà sinh trưởng, 08 loại thuốc trừ ốc, 01 loại chất dẫn dụ côn trùng, 01 thuốc khử trùng kho, 01 thuốc bảo quản lâm sản, 01 thuốc trừ mối) vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (Phụ lục 5 kèm theo).

Điều 2. Sửa đổi Phụ lục 1 (Tên tổ chức xin đăng ký) ban hành tại Thông tư số 20/2009/TT-BNN ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 (Phụ lục 2 kèm theo).

Điều 3. Sửa đổi Phụ lục 1 (Tên tổ chức xin đăng ký) ban hành tại Thông tư số 32/2009/TT-BNN ngày 8 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 (Phụ lục 3 kèm theo).

Điều 4. Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật theo Thông tư này được thực hiện theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
Điều 5. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Bá Bổng
Phụ lục kèm theo Thông tư 64-BNN
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		BỘ NÔNG NGHIỆP 


VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập Tự do Hạnh phúc







Phụ lục 1. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2009/TT-BNN NGÀY 3 THÁNG 3 NĂM 2009 


VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG 

Ở VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 64 /2009/TT-BNNPTNT  ngày   7 tháng  10 năm 2009


của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


1. Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký.


		TT

		Tên thương phẩm

		Tên hoạt chất

		Vị trí tại TT 


số 09/2009/TT-BNN 


ngày 03-3-2009

		Đã quy định tại               TT số 09/2009/TT-BNN ngày 03-3-2009

		Sửa đổi lại                                  



		1 

		Đầu trâu Bihopper          24.5 EC

		Abamectin 0.2% + Petroleum oil 24.3% 

		Số thứ tự 54, trang 21

		Công ty PB Bình Điền -


Tổng công ty hóa chất VN

		Công ty CP Bình Điền


MeKong



		2 

		Mopride gold 


50WP

		Acetamiprid 20% +              Chlorpyrifos Methyl 30%

		Số thứ tự 80, trang 26

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP



		3 

		Xi-men 2SC

		Bacillus thuringiensis var. kurstaki 1.6% + Spinosad 0.4% 

		Số thứ tự 116, trang 35

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP



		4 

		Chix  2.5 EC

		Beta - Cypermethrin          

		Số thứ tự 125, trang 36

		Cerexagri S.A

		United Phosphorus Ltd



		5 

		Clothion 55EC

		Chlorpyrifos Ethyl 50% + Cypermethrin  5%

		Số thứ tự 174, trang 46

		Công ty TNHH - TM 


Thanh Điền

		Công ty CP Thanh Điền



		6 

		Dacloxin 40WP

		Imidacloprid 1.7% + 

Thiosultap-sodium (Nereistoxin) 38.3% 

		Số thứ tự 301, trang 83

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP



		7 

		Akasa 25SC, 250WP

		Spinosad    

		Số thứ tự 354, trang 96

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP



		8 

		Biobac 50WP

		Bacillus subtilis           

		Số thứ tự 9, trang 102

		Kuang Hwa Chemical Co., Ltd.

		Bion Tech Inc.,



		9 

		Love rice 66WP

		Carbendazim 50% + Cymoxanil 8% + Metalaxyl 8%

		Số thứ tự 23, trang 106

		Công ty TNHH - TM 


Thanh Điền

		Công ty CP Thanh Điền



		10 

		Albutul – S 300EC

		Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l

		Số thứ tự 105, trang 117

		Atul Limited, India




		Công ty CP BVTV


Sài Gòn



		11 

		Butanil  55 EC

		Butachlor 27.5%  + Propanil 27.5%

		Số thứ tự 52, trang 165

		Monsanto Thailand Ltd

		Sinochem International (Oversea) Pte Ltd.



		12 

		Adore 25SC

		Quinclorac   

		Số thứ tự 142, trang 183

		Công ty CP


Hốc Môn

		Công ty CP Nông dược HAI



		13 

		Đầu trâu Merci                1.8EC

		Abamectin     

		Hàng 2 từ dưới lên, trang 6

		Công ty PB Bình Điền -


Tổng công ty hóa chất VN

		Công ty CP Bình Điền


MeKong



		14 

		Mopride 20 WP

		Acetamiprid 

		Hàng 1 từ dưới lên, trang 24

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP



		15 

		Visca 5 EC

		Alpha - cypermethrin                

		Hàng 3 từ dưới lên, trang 28

		Công ty CP Long Hiệp

		Công ty CP Nông dược HAI



		16 

		Đầu trâu Bicilus 


18WP

		Bacillus thuringiensis var.kurstaki

		Hàng 7 từ trên xuống, trang 34

		Công ty PB Bình Điền -


Tổng công ty hóa chất VN

		Công ty CP Bình Điền


MeKong



		17 

		Halt 5% WP


(32000 IU/mg)

		Bacillus thuringiensis var.kurstaki

		Hàng 3 từ dưới lên, trang 34

		Công ty CP KD VT Nông lâm Thuỷ sản Vĩnh Thịnh

		Công ty CP Công nghệ tiêu chuẩn sinh học 


Vĩnh Thịnh



		18 

		Anso 700DF

		Buprofezin   

		Hàng 7 từ trên xuống, trang 37

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP



		19 

		Disara 10 WP

		Buprofezin 6.7% + Imidacloprid 3.3% 

		Hàng 7 từ dưới lên, trang 39

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP



		20 

		Topten 400WP

		Dinotefuran 

		Hàng 1 từ trên xuống, trang 59

		Công ty TNHH ADC

		Công ty TNHH TM – DV Thanh Sơn Hoá Nông 



		21 

		Đầu trâu Bi-sad    0.5ME

		Emamectin benzoate 

		Hàng 3 từ trên xuống, trang 60

		Công ty PB Bình Điền -


Tổng công ty hóa chất VN

		Công ty CP Bình Điền


MeKong



		22 

		Emaben   0.2 EC, 2.0EC, 3.6WG

		Emamectin benzoate 

		Hàng 1 từ trên xuống, trang 61

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP



		23 

		Eska 250EC

		Emamectin benzoate  5 g/l  + Petroleum oil 245g/l

		Số thứ tự 247, trang 69

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP



		24 

		Ributul 100SL

		Imidacloprid 

		Hàng 6 từ dưới lên, trang 82

		Atul Limited, India




		Công ty CP BVTV


Sài Gòn



		25 

		Pysone 700 WG

		Imidacloprid  

		Hàng 7 từ trên xuống, trang 82

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP



		26 

		Indocar 150SC

		Indoxacarb

		Hàng 8 từ trên xuống, trang 84

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP



		27 

		Đầu trâu Jolie                 1.1SP, 0.26SL

		Matrine 

		Hàng 2 từ trên xuống, trang 87

		Công ty PB Bình Điền -


Tổng công ty hóa chất VN

		Công ty CP Bình Điền


MeKong



		28 

		Limater 7.5 EC

		Rotenone

		Hàng 1 từ dưới lên, trang 94

		Công ty CP 


Nông Hưng

		Công ty TNHH VT NN Phương Đông



		29 

		Quilux  25EC

		Quinalphos 

		Hàng 5 từ dưới lên, trang 94

		Công ty TNHH - TM 


Thanh Điền

		Công ty CP Thanh Điền



		30 

		Rotecide 2 DD

		Rotenone

		Hàng 4 từ trên xuống, trang 95

		Công ty TNHH Công nghệ cao Việt Đức Mỹ

		DNTN TM DV


Đăng Phúc



		31 

		Moneys 325SC

		Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l

		Hàng 6 từ trên xuống, trang 102

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP



		32 

		Carzole 20 WP

		Carbendazim 9.2% + Tricyclazole 5.8% + Validamycin 5%

		Số thứ tự 49, trang 108

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP



		33 

		Xanized 72 WP

		Cymoxanil 8% + Mancozeb 64%            

		Hàng 1 từ dưới lên, trang 115

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP



		34 

		Lilacter 0.3 SL

		Eugenol  

		Hàng 3 từ trên xuống, trang 121

		Công ty CP 


Nông Hưng

		Công ty TNHH VT NN Phương Đông



		35 

		Hanovil 5SC

		Hexaconazole 

		Hàng 7 từ trên xuống, trang 125

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP



		36 

		Penncozeb                      75 DF, 80 WP

		Mancozeb  

		Hàng 6 từ trên xuống, trang 134

		Cerexagri B.V, Holland

		United Phosphorus Ltd



		37 

		Kozuma                      3SL, 5WP, 8SL

		Ningnanmycin 

		Hàng 2 từ dưới lên, trang 137

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP



		38 

		Microthiol Special           80WP, 80WG

		Sulfur

		Hàng 3 từ dưới lên, trang 144

		Cerexagri S.A

		United Phosphorus Ltd



		39 

		Gomi 72.5WP

		Thiophanate - Methyl  35% + Tricyclazole  37.5%

		Số thứ tự 244, trang 148

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP



		40 

		Trione 750WDG

		Tricyclazole




		Hàng 9 từ trên xuống, trang 153

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP



		41 

		Lasso 48 EC

		Alachlor   

		Hàng 1 từ dưới lên, trang 158

		Monsanto Thailand Ltd

		Sinochem International (Oversea) Pte Ltd.



		42 

		Lambast 5G, 60EC

		Butachlor  

		Hàng 5 từ trên xuống, trang 164

		Monsanto Thailand Ltd

		Sinochem International (Oversea) Pte Ltd.



		43 

		Machete 5G, 60EC

		Butachlor  

		Hàng 6 từ trên xuống, trang 164

		Monsanto Thailand Ltd

		Sinochem International (Oversea) Pte Ltd.



		44 

		Niran - X  60 EW

		Butachlor  

		Hàng 9 từ trên xuống, trang 164

		Monsanto Thailand Ltd

		Sinochem International (Oversea) Pte Ltd.



		45 

		Echo 60 EC

		Butachlor      

		Hàng 1 từ trên xuống, trang 164

		Monsanto Thailand Ltd

		Sinochem International (Oversea) Pte Ltd.



		46 

		Figo 100EC

		Cyhalofop - butyl             

		Hàng 2 từ trên xuống, trang 166

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP



		47 

		Banzote


76 WDG, 480SL

		Glyphosate  

		Hàng 1 từ trên xuống, trang 171

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP



		48 

		Glyphadex                    360 AS

		Glyphosate     

		Hàng 8 từ trên xuống, trang 172

		Sivex (EMC - SCPA)

		Công ty TNHH


Baconco



		49 

		Owen 20SL

		Paraquat 

		Hàng 8 từ trên xuống, trang 178

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP



		50 

		Saly 700WDG

		Pyrazosulfuron Ethyl                 

		Hàng 9 từ dưới lên, trang 181

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP



		51 

		Đầu Trâu KT Supper 100 WP

		Gibberellic acid

		Hàng 6 từ trên xuống, trang 188

		Công ty PB Bình Điền -


Tổng công ty hóa chất VN

		Công ty CP Bình Điền


MeKong



		52 

		Tony 920 40EC

		Gibberellic acid

		Hàng 4 từ trên xuống, trang 190

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP



		53 

		Nel super 70WP

		Niclosamide  

		Hàng 5 từ dưới lên, trang 198

		Jiangsu Fengdeng Pesticide Co., Ltd. 

		Jiangsu Wuxi Ruize Agrochemical Co., Ltd.



		54 

		Phenocid 20 WP

		Saponin

		Hàng 9 từ dưới lên, trang 200

		Công ty TNHH VT BVTV Phương Mai

		Công ty TNHH Được Mùa





2. Sửa đổi đối tượng đăng ký.


		TT

		Tên thương phẩm

		Tên hoạt chất

		Vị trí tại TT 


số 09/2009/TT-BNN 


ngày 03-3-2009

		Đã quy định tại               TT số 09/2009/TT-BNN ngày 03-3-2009

		Sửa đổi lại                                  



		1 

		Pyxolone 35 EC

		Phosalone       

		Số thứ tự 333, trang 92

		rệp/ chuối

		Rệp/ chuối, bọ trĩ/ lúa





3. Sửa đổi tên hoạt chất.


		TT

		Tên thương phẩm

		Vị trí tại TT số 09/2009/TT-BNN 


ngày 3-3-2009

		Đã quy định tại TT số 09/2009/TT-BNN 


ngày 3-3-2009

		Sửa đổi lại 



		1 

		Touchdown  48 SL

		Số thứ tự 146, trang 184

		Sulfosate  

		Glyphosate-trimesium





4. Sửa đổi hàm lượng thuốc.


		TT

		Tên thương phẩm

		Vị trí tại TT số 09/2009/TT-BNN 


ngày 3-3-2009

		Đã quy định tại TT số 09/2009/TT-BNN 


ngày 3-3-2009

		Sửa đổi lại 



		1 

		Aba-top 96WP

		Số thứ tự 66, trang 23

		Aba-top 96WP
(Abamectin 1% + 

Thiosultap-sodium (Monosultap) 95%) 

		Aba-top 960WP


(Abamectin 10 g/kg + 

Thiosultap-sodium (Monosultap) 950 g/kg)





5. Sửa đổi tên thuốc. 

		TT

		Tên hoạt chất

		Vị trí tại TT số 09/2009/TT-BNN 


ngày 3-3-2009

		Đã quy định tại TT số 09/2009/TT-BNN 


ngày 3-3-2009

		Sửa đổi lại 



		1 

		Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l

		Số thứ tự 105, trang 117

		Albutul – S 


300EC

		Sagograin 300EC



		2 

		Metaldehyde 300g/kg + Niclosamide-olamine 500g/kg

		Số thứ tự 6, trang 197

		Imphomix 


800WP

		Npiodan 800WP



		3 

		Chlorpyrifos Ethyl              

		Số thứ tự 3, trang 202

		Dursban 


40 EC (mối/ cao su)

		Lorsban 40EC 


(mối/ cao su)



		4 

		Alpha - cypermethrin                

		Hàng 3 từ dưới lên, trang 28

		Visca 5 EC

		Altach 5 EC



		5 

		Buprofezin   

		Hàng 7 từ trên xuống, trang 37

		Anso 


700DF

		Bush 700DF



		6 

		Fenitrothion  25% +  Fenvalerate  5 %           

		Hàng 7 từ dưới lên, trang 71

		Suco - F  


30 ND

		Hosithion 30ND



		7 

		Fipronil    

		Hàng 4 từ dưới lên, trang 76

		Rambo 


0.3G, 1G, 5SC, 10EC, 800WG

		Suphu 


0.3G, 10G, 5SC, 10EC, 800WG



		8 

		Imidacloprid 

		Hàng 6 từ dưới lên, trang 82

		Ributul 100SL

		Saimida 100SL



		9 

		Hexaconazole 30g/l + Tricyclazole 220g/l 

		Hàng 6 từ dưới lên, trang 126

		Nobenh 


250SC

		King - cide 250SC



		10 

		Metalaxyl  

		Hàng 7 từ trên xuống, trang 136

		TQ - Metaxyl 


25 WP

		Tân Qui - Metaxyl 25WP



		11 

		Propiconazole 

		Hàng 3 từ trên xuống, trang 141

		Cozol  250 EC

		Catcat 250EC



		12 

		Niclosamide 

		Hàng 5 từ dưới lên, trang 198

		Nel super 70WP

		Znel 70WP





KT. BỘ TRƯỞNG


   THỨ TRƯỞNG


      Bùi Bá Bổng

Phụ lục 2.  SỬA ĐỔI TÊN TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ BAN HÀNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 20/2009/TT-BNN NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2009 


VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2009/TT-BNN NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2009 

(Ban hành kèm theo Thông tư số           /2009/TT-BNNPTNT  ngày           tháng         năm 2009


của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


		TT

		Tên thương phẩm

		Tên hoạt chất

		Vị trí tại TT 


số 20/2009/TT-BNN 


ngày 17-4-2009

		Đã quy định tại               TT số 20/2009/TT-BNN ngày 17-4-2009

		Sửa đổi lại                                  



		1 

		Hn – Samole


700WP

		Niclosamide 

		Phụ lục 1, số thứ tự 48, trang 3

		Công ty TNHH - TM XNK Hữu Nghị

		Công ty CP Nông nghiệp HP





KT. BỘ TRƯỞNG


   THỨ TRƯỞNG


      Bùi Bá Bổng

Phụ lục 3. SỬA ĐỔI TÊN TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ BAN HÀNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 32/2009/TT-BNNPTNT NGÀY 8 THÁNG 6 NĂM 2009 


VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2009/TT-BNN NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2009 

(Ban hành kèm theo Thông tư số           /2009/TT-BNNPTNT  ngày           tháng         năm 2009


của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


		TT

		Tên thương phẩm

		Tên hoạt chất

		Vị trí tại TT 


số 32/2009/TT-BNN 


ngày 8-6-2009

		Đã quy định tại               TT số 32/2009/TT-BNN 


ngày 8-6-2009

		Sửa đổi lại                                  



		1 

		Anvil 5SC

		Hexaconazole

		Phụ lục 1, số thứ tự 7, trang 1

		VPĐD Công ty Syngenta 


Asia Pacific tại Đồng Nai 

		Syngenta Vietnam Ltd





KT. BỘ TRƯỞNG


   THỨ TRƯỞNG


      Bùi Bá Bổng

Phụ lục 4. CÁC LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC

VÀO DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT  ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM


(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2009/TT-BNNPTNT  ngày           tháng         năm 2009


của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


		TT

		MÃ HS

		TÊN THƯƠNG PHẨM                       (TRADE NAME)

		TÊN HOẠT CHẤT               NGUYÊN LIỆU                     (COMMON NAME)

		ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ             (CROP/PEST)

		TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ                 (APPLICANT)



		Thuốc trừ sâu:



		

		3808.10

		Autopro 750WP 

		Azocyclotin 200 g/kg + Flonicamid 550 g/kg

		Nhện lông nhung/ vải

		Công ty TNHH 


An Nông



		1 

		3808.10

		Benknock 1EC

		Milbemectin

		Nhện đỏ/ cam, chè, hoa hồng

		Sankyo Agro Co., Ltd.



		2 

		3808.10

		Cazotil  1EC

		Milbemectin

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH TM 


Anh Thơ



		3 

		3808.10

		Elsin 10EC

		Nitenpyram

		Rầy nâu/ lúa; rệp/ đậu tương; rầy chổng cánh/ cam; rầy xanh/ chè

		Viện Bảo vệ thực vật



		4 

		3808.10

		Newcheck 800WP 

		Fipronil 260 g/kg + Nitenpyram 540 g/kg

		Bọ xít/ vải

		Công ty TNHH 


An Nông



		5 

		3808.10

		Seal 40WP

		Dinotefuran 25% + Hymexazole 15%

		Xử lý hạt giống trừ rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH Hóa Nông 


Á Châu



		6 

		3808.10

		Sumipleo 10EC

		Pyridalyl 

		Sâu tơ/ bắp cải

		Sumitomo Chemical Co., Ltd



		7 

		3808.10

		Takumi 20WG

		Flubendiamide

		Sâu tơ/ bắp cải

		Nihon Nohyaku Co., Ltd



		8 

		3808.10

		Verismo 200EC 

		Metaflumizone

		Sâu xanh da láng/ đậu tương

		BASF Vietnam Co., Ltd.



		Thuốc trừ bệnh:



		1 

		3808.20

		Apolits 20WP

		Erythromycin 5g/kg + Streptomycin sulfate 15g/kg

		Vàng lá/ lúa

		Công ty CP Trường Sơn



		2 

		3808.20

		Cadatil 33.5 SC

		Oxine Copper

		Cháy bìa lá/ lúa

		Công ty TNHH TM 


Anh Thơ



		3 

		3808.20

		Kanaka 405WP 

		Myclobutanil

		Thán thư/ Vải

		Công ty TNHH 


An Nông



		4 

		3808.20

		Sosim 300SC

		Kresoxim-methyl 

		Đạo ôn/ lúa

		Anhui Huaxing Chemical Industry Co., Ltd.



		5 

		3808.20

		Usaflotil 20WP

		Florfenicol 5g/kg + 

Kanamycin sulfate 15g/kg

		Đạo ôn, lem lép hạt/ lúa

		Công ty CP Trường Sơn



		6 

		3808.20

		Vilidacin 10WP

		Kanamycin sulfate

		Khô vằn/ lúa

		Công ty CP Trường Sơn



		Thuốc trừ ốc:



		1 

		3808.90

		Eclinton 4WP

		Pentacyclic triterpenoids alcaloid

		Ốc bươu vàng/ lúa

		Viện Bảo vệ thực vật



		Chất hỗ trợ (chất trải):



		1 

		3808.40.91

		Enomil 30L

		Trisiloxane ethoxylate

		Hỗ trợ tăng hiệu quả của thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ

		Viện Bảo vệ thực vật





KT. BỘ TRƯỞNG


   THỨ TRƯỞNG


      Bùi Bá Bổng

Phụ lục 5. CÁC LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

VÀO DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT  ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM


(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2009/TT-BNNPTNT  ngày           tháng         năm 2009


của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


		TT

		MÃ HS

		TÊN THƯƠNG PHẨM                       (TRADE NAME)

		TÊN HOẠT CHẤT               NGUYÊN LIỆU                     (COMMON NAME)

		ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ             (CROP/PEST)

		TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ                 (APPLICANT)



		Thuốc trừ sâu:



		

		3808.10

		Aba-navi 5.5EC

		Abamectin 

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty CP Khử trùng


Nam Việt



		1 

		3808.10

		Abapro 5.8EC

		Abamectin 

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Sundat (S) Pte Ltd



		2 

		3808.10

		Abasa 755EC

		Fenobucar 305 g/l + Phenthoate 450 g/l

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng



		3 

		3808.10

		Abavec super  7.5EC     

		Abamectin   

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH - TM 


Tân Thành



		4 

		3808.10

		Abekal 3.6EC

		Abamectin

		Sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

		Công ty CP Phát triển NN               Việt Tiến Lạng Sơn



		5 

		3808.10

		Ablane 425EC

		Alpha-Cypermethrin 25 g/l + Dimethoate 400 g/l

		Kiến/ thanh long

		Công ty CP Hóa Nông 


Lúa Vàng



		6 

		3808.10

		Abm 50EC

		Buprofezin 10% + Chlorpyrifos Ethyl 40%

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH - TM 


Tân Thành



		7 

		3808.10

		Acek 50EC

		Abamectin 1.5% + Chlorpyrifos Ethyl 48.5%

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH - TM 


Tân Thành



		8 

		3808.10

		Acelant 4EC

		Abamectin 1% + Acetamiprid 3% 

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH BVTV                      An Hưng Phát



		9 

		3808.10

		Acplant  6EC                           

		Emamectin benzoate 

		Sâu tơ/ bắp cải; sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa

		Công ty TNHH Hóa sinh 


Á Châu



		10 

		3808.10

		Actamec 36EC, 50EC, 50EC, 75EC

		Abamectin 9g/l (48.5g/l), (18g/l), (36g/l) + 


Lambda cyhalothrin 27g/l (1.5g/l), (32g/l), (39g/l)

		36EC: Sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa


50EC(48.5g/l + 1.5g/l): Sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa


50EC (18g/l + 32g/l): Sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu/ lúa


75EC: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu/ lúa; sâu xanh/ đậu xanh

		Công ty CP Quốc tế 

Hoà Bình



		11 

		3808.10

		Admire 200OD

		Imidacloprid    

		Bọ trĩ/ điều; rệp sáp, rệp vảy/ cà phê; bọ trĩ/ lúa, nho, xoài; rầy chổng cánh/ cam

		Bayer Vietnam Ltd (BVL)



		12 

		3808.10

		Agromectin 


5.0WG, 6.0EC

		Abamectin   

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH 


Nam Bắc



		13 

		3808.10

		Alantic 140SC 

		Chlorfluazuron 100 g/l + Emamectin benzoate 40g/l

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH 

Nam Bộ



		14 

		3808.10

		Alfatac 600 WP

		Acetamiprid 50g/kg + Thiosultap – sodium (Nereistoxin) 550g/kg

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty CP Vật tư BVTV 


Hà Nội



		15 

		3808.10

		Alfamite 15 EC

		Pyridaben    

		Nhện đỏ/ chè, nhện lông nhung/ vải

		Công ty TNHH 

Alfa (Sài Gòn)



		16 

		3808.10

		Alfacua  10 EC

		Alpha cypermethrin                

		Bọ xít muỗi/ điều, rệp sáp/ cà phê, sâu khoang/ lạc

		Công ty CP 

Đồng Xanh



		17 

		3808.10

		Alphan 5 EC

		Alpha cypermethrin                

		Bọ xít muỗi/ điều

		Công ty CP BVTV 

An Giang



		18 

		3808.10

		Alfatin  6.5 EC

		Abamectin    

		Sâu đục quả/ đậu tương, sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH 

Alfa (Sài Gòn)



		19 

		3808.10

		Amazin’s 5.5EC

		Abamectin   

		Sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty CP Vật tư KTNN            Cần Thơ



		20 

		3808.10

		Amateusamy 150SC

		Indoxacarb

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH - TM 

Thôn Trang



		21 

		3808.10

		Amender 200SP

		Acetamiprid

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty CP Hóa Nông 


Lúa Vàng



		22 

		3808.10

		Amino 15SL

		Amino acid

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty Hợp danh SH NN Sinh Thành



		23 

		3808.10

		Ammeri 80EC

		Chlorfluazuron 50 g/l + Emamectin benzoate 30 g/l

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH                                Nông nghiệp Xanh



		24 

		3808.10

		ANB52 Super 


100EC

		Liuyangmycin

		Sâu tơ/ bắp cải, dòi đục lá/ dưa hấu

		Công ty TNHH 

An Nông



		25 

		3808.10

		Anboom 40EC

		Chlorpyrifos Ethyl

		Rệp sáp/ cà phê

		Công ty CP BVTV 

An Giang



		26 

		3808.10

		Angun 5 WDG, 5ME

		Emamectin benzoate 

		5WDG: Bọ trĩ/ điều


5ME: Sâu vẽ bùa/ cây có múi, sâu tơ/ bắp cải, sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty CP BVTV 

An Giang



		27 

		3808.10

		Anpyral 800WDG

		Fipronil

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty CP BVTV 

An Giang



		28 

		3808.10

		Ansuco 5WG

		Emamectin benzoate

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH hỗ trợ phát triển kỹ thuật và chuyển giao công nghệ



		29 

		3808.10

		Apphe 17EC, 40EC

		Alpha - cypermethrin 1% (2%) + Chlorpyrifos Ethyl 16% (38%)  

		17EC: Sâu đục thân/ ngô

40EC: Bọ xít muỗi/ điều, sâu khoang/ lạc, sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH - TM 


Đồng Xanh



		30 

		3808.10

		Apta  300WP

		Buprofezin 25%+

Dinotefuran 5%

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH TM - DV          Thanh Sơn Hóa Nông



		31 

		3808.10

		Aseld 450EC, 680EC

		Chlorpyrifos Ethyl 400g/kg (580g/l) + Cypermethrin 50g/kg (100g/l)

		450EC: Sâu ăn lá/ nhãn


680EC: Sâu xanh/ lạc; sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu đục bẹ/ lúa

		Công ty TNHH – TM 


Thái Nông



		32 

		3808.10

		Asimo super 550WP, 650WP 




		Acetamiprid 170g/kg (170g/kg) + Buprofezin 380g/kg (480g/kg)

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH - TM 

Thôn Trang



		33 

		3808.10

		Atylo 650WP

		Acetamiprid 400g/kg + Buprofezin 250g/kg

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH – TM 


Thái Nông



		34 

		3808.10

		B52duc 40EC

		Abamectin 30g/l + Emamectin benzoate 10g/l 

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH 

Việt Đức



		35 

		3808.10

		Bagenta 757WP

		Fipronil 100g/kg + Thiacloprid 550g/kg + Thiamethoxam 107g/kg

		Sâu đục bẹ/ lúa

		Công ty TNHH 

An Nông



		36 

		3808.10

		Barooco 600FS

		Imidacloprid

		Xử lý hạt giống trừ bọ trĩ/ lúa

		Công ty TNHH 

Nam Bộ



		37 

		3808.10

		Biffiny 400SC

		Imidacloprid   

		Bọ trĩ/ lúa, rầy bông/ xoài

		Công ty TNHH TM & SX              Ngọc Yến



		38 

		3808.10

		Binged 36WG, 50WG

		Emamectin benzoate

		36WG: Sâu xanh da láng/ bắp cải

50WG: Sâu tơ/ bắp cải, sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty CP Phát triển NN               Việt Tiến Lạng Sơn



		39 

		3808.10

		Binova 45WP 

		Acetamiprid 20% +  Buprofezin 25%

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty CP 


Đồng Xanh



		40 

		3808.10

		Bintang 50.49EC 

		Chlorpyrifos Ethyl 45.9% + Cypermethrin 4.59%

		Sâu đục thân/ lúa

		Hextar Chemicals Sdn, Bhd



		41 

		3808.10

		Bisector 500EC

		Dimethoate 400 g/l + Fenobucarb 100 g/l

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH 

Minh Long



		42 

		3808.10

		Bitam 


2.5 EC

		Deltamethrin 

		Sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa

		Bayer Vietnam Ltd (BVL)



		43 

		3808.10

		Blog 8SC

		Indoxacarb

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH TM - DV          Thanh Sơn Hóa Nông



		44 

		3808.10

		Bull Star  


262.5 EC

		Beta cyfluthrin 12.5g/l  + Chlorpyrifos Ethyl 250g/l 

		Rệp sáp/ ca cao, hồ tiêu; sâu khoang/ lạc

		Bayer Vietnam Ltd (BVL)



		45 

		3808.10

		Cây búa vàng 190EC

		Abamectin 40 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 150g/l

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH - TM 

Thôn Trang



		46 

		3808.10

		Cagent 3G, 800WG

		Fipronil    

		3G: Sâu đục thân/ lúa

800WG: Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty CP TST 


Cần Thơ



		47 

		3808.10

		Caster 630WP

		Chlorpyrifos Ethyl 500g/kg + Imidacloprid 100g/kg + Lambda-cyhalothrin 30 g/kg

		Rầy nâu/ lúa

		Jiangsu Runtain Agrochem Co., Ltd.



		48 

		3808.10

		Cheer 20WP

		Dinotefuran

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty CP Vật tư KTNN            Cần Thơ



		49 

		3808.10

		Chief 9.9G, 260EC, 520WP

		Chlorfluazuron 0.2 g/kg (100g/l), (200g/kg) + Fipronil 9.7g/kg (160g/l ), (320g/kg)

		9.9G: Rầy nâu, sâu năn, sâu đục thân/ lúa

260EC: Sâu xanh/ lạc


520WP: Sâu xanh/ lạc, sâu đục thân/ lúa

		Công ty TNHH 


ADC



		50 

		3808.10

		Clacostusa 600EC

		Imidacloprid 50 g/kg + Buprofezin 100 g/kg + Chlorpyrifos Ethyl 450 g/kg

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH - TM 

Thôn Trang



		51 

		3808.10

		Clatinusa 500EC

		Permethrin


		Sâu keo/ lúa

		Công ty TNHH - TM 

Thôn Trang



		52 

		3808.10

		Clothion 55EC

		Chlorpyrifos Ethyl 50% + Cypermethrin  5%

		Sâu róm/ điều, rệp sáp/ cà phê, sâu xanh da láng/ lạc, sâu cuốn lá/ lúa, mối/ hồ tiều

		Công ty CP Thanh Điền



		53 

		3808.10

		Compatt  55.5 WDG

		Emamectin benzoate

		Rầy nâu/ lúa

		Jiangsu Kesheng Group Co., Ltd



		54 

		3808.10

		Confidor 700WG

		Imidacloprid  

		Rầy xanh/ xoài

		Bayer Vietnam Ltd (BVL)



		55 

		3808.10

		Confitin 50EC, 75EC, 90EC



		Abamectin 48.5g/l (25g/l), (36g/l) + Chlorfluazuron 1.5g/l (50g/l), (54g/l)

		Sâu xanh/ đậu xanh; bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, rầy xanh/ chè; sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; bọ trĩ, sâu xanh da láng/ nho

		Công ty CP Hóa nông                Mỹ Việt Đức



		56 

		3808.10

		Conphai 15WP

		Imidacloprid  

		Rầy xanh/ chè

		Công ty TNHH 


Trường Thịnh



		57 

		3808.10

		Crymerin 50EC

		Permethrin  

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH 


Việt Thắng



		58 

		3808.10

		Cygold 60G, 95EC, 200EC, 225WP, 445EC, 666EC



		Chlorpyrifos Ethyl 30g/kg (10g/l), (100g/kg), (5g/l), (600g/l) + Cypermethrin 10g/kg (30g/l), (150g/l), (25g/kg), (40g/l), (40g/l)+ Phoxim 20g/kg (55g/l), (40g/l), (100g/kg), (400g/l), (26g/l)

		60G, 445EC, 666EC: Sâu đục thân/ lúa

95EC: Bọ trĩ/ lúa


200EC, 255WP: Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ



		59 

		3808.10

		Cylux 500EC

		Fipronil 15 g/l + Trichlorfon 485 g/l

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty CP Hóa Nông 


Lúa Vàng



		60 

		3808.10

		Cyo super 200WP

		Dinotefuran

		Rầy nâu/ lúa

		Zhejiang Fuda Chemical Co., Ltd.



		61 

		3808.10

		Cyperan 10EC

		Cypermethrin  

		Sâu róm/ điều

		Công ty CP BVTV 

An Giang



		62 

		3808.10

		Dacloxin 90WP

		Thiosultap-sodium (Nereistoxin) 85% + Imidacloprid 5%

		Sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa; sâu khoang/ lạc; rệp sáp/ cà phê; bọ xít muỗi/ điều; sâu xanh da láng/ đậu tương

		Công ty CP Nông nghiệp 


HP



		63 

		3808.10

		Daphatox  35 EC

		Beta Cypermethrin          

		Sâu cuốn lá/ lúa, rệp sáp/ cà phê

		Công ty TNHH TM


Việt Bình Phát



		64 

		3808.10

		Dantotsu 0.5G, 20SC, 50WDG

		Clothianidin               

		Rầy nâu/ lúa

		Sumitomo Chemical Co., Ltd



		65 

		3808.10

		Diny 20WP

		Dinotefuran

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH TM & SX              Ngọc Yến



		66 

		3808.10

		Disara 50WP

		Buprofezin 40% + Imidacloprid 10%

		Rệp sáp/ cà phê, hồ tiêu, na; bọ trĩ/ dưa hấu; rầy nâu/ lúa

		Công ty CP Nông nghiệp 


HP



		67 

		3808.10

		DK-Annong Super 909EC

		Potroleum oil

		Rầy xanh/ chè; rệp sáp/ cà phê

		Công ty TNHH

 An Nông



		68 

		3808.10

		Docytox  700EC




		Chlorpyrifos Ethyl 550 g/l + Cypermethrin 150 g/l

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH 


Thạnh Hưng



		69 

		3808.10

		Dogent 800WG

		Acetamiprid 20g/kg + Fipronil 780g/kg

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty CP Vật tư BVTV 

Hà Nội



		70 

		3808.10

		Dovasin 20WP

		Dinotefuran

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH Thuốc BVTV Đồng Vàng



		71 

		3808.10

		Dragoannong  


585EC, 700EC

		Chlorpyrifos Ethyl 530 g/l (590g/l) + Cypermethrin 55 g/l (110g/l)

		585EC: Bọ xít muỗi/ điều, rệp sáp/ cà phê, sâu đục thân/ lúa, sâu cuốn lá/ lúa

700EC: Sâu xanh da láng/ đậu xanh; rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH  


An Nông



		72 

		3808.10

		Dylan 5 WG

		Emamectin benzoate 

		Sâu cuốn lá/ lúa




		Công ty CP Nicotex



		73 

		3808.10

		Đại Bàng Đỏ 


700EC

		Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 200g/l

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH – TM                Nông Phát



		74 

		3808.10

		Ebama 50 EC 

		Emamectin benzoate 

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty CP Khử trùng


Nam Việt



		75 

		3808.10

		Ecasi 20EC

		Acetamiprid 2% + Chlorpyrifos Ethyl 18%

		Rệp sáp/ cà phê

		Viện Bảo vệ thực vật



		76 

		3808.10

		Efferayplus 275WP

		Buprofezin  250 g/kg + Imidacloprid 25 g/kg

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH                                Nông nghiệp Xanh



		77 

		3808.10

		Ematin 1.9 EC, 60EC

		Emamectin benzoate 

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH 


Alfa (Saigon)



		78 

		3808.10

		Emavua 50WDG

		Emamectin benzoate

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty CP Hatashi 


Việt Nam



		79 

		3808.10

		Endo-gold 500EC

		Chlorpyrifos Ethyl 450 g/l + Lambda-cyhalothrin 50g/l

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH Hoá Nông


Á Châu



		80 

		3808.10

		Everest 500WP

		Buprrofezin 250 g/kg + Acetamiprid 250 g/kg

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH 

Nam Bộ



		81 

		3808.10

		F16 600EC

		Chlorpyrifos Ethyl 550 g/l + Cypermethrin 50 g/l

		Sâu đục thân/ lúa

		Công ty TNHH TM DV


Tấn Hưng



		82 

		3808.10

		Federo 740WP

		Buprofezin 400 g/kg + Chlorpyrifos Ethyl 300g/kg + Imidacloprid 40g/kg

		Rầy nâu/ lúa

		Jiangsu Runtain Agrochem Co., Ltd.



		83 

		3808.10

		Fidegent 800WG

		Fipronil   

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH BVTV                An Hưng Phát



		84 

		3808.10

		Fitex 300EC

		Dimethoate 286 g/l +                      Lambda-cyhalothrin 14g/l

		Rệp sáp/ cà phê, rệp muội/ mía

		Công ty CP Vật tư BVTV

Hà Nội



		85 

		3808.10

		Fortaras top 247SC

		Lambda cyhalothrin 106g/l + Thiamethoxam 141g/l 

		Bọ trĩ/ lúa

		Công ty TNHH Hoá Nông


Á Châu



		86 

		3808.10

		Goldgent 700WG, 800WG

		Fipronil 500g/kg (795g/kg) + Lambda Cyhalothrin 200g/kg (5g/kg)

		Rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu đục bẹ, bọ trĩ/ lúa

		Công ty CP Khoa học Công nghệ Châu Mỹ



		87 

		3808.10

		Hello 500WP

		Buprofezin 

		Rầy nâu/ lúa, rệp sáp/ cà phê

		Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng



		88 

		3808.10

		Hoban 30EC

		Chlorpyrifos Ethyl        

		Rệp sáp/ cà phê

		Công ty CP 

Hốc Môn



		89 

		3808.10

		Honest 1.8EC

		Abamectin

		Sâu tơ/ bắp cải, sâu cuôn lá/ lúa

		Công ty CP 

Hốc Môn



		90 

		3808.10

		Iltersuper 380SC 

		Buprofezin 300g/l + Imidacloprid 30g/l + 

Lambda-cyhalothrin 50g/l

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH 

An Nông



		91 

		3808.10

		IMI.R4 40WP 

		Buprofezin 25% + Imidacloprid 15% 

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty CP

Thanh Điền



		92 

		3808.10

		Indony 150SC

		Indoxacarb

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH TM & SX              Ngọc Yến



		93 

		3808.10

		IQ-Thôn Trang 140EC

		Abamectin 40 g/l + 

Quinalphos 100 g/l

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH - TM 

Thôn Trang



		94 

		3808.10

		Kendojapane 37EC, 55EC

		Abamectin 36 g/l (54 g/l) + 

Matrine 1 g/l (1g/l)

		37EC: Sâu đục bẹ/ lúa

55EC: Sâu đục thân/ lúa

		Công ty CP Thuốc BVTV             Việt Trung



		95 

		3808.10

		Kimbas 250EC

		Fenobucarb 150 g/l + Isoprocarb 100 g/l

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty CP Nông dược 


Đại Nông



		96 

		3808.10

		Kimcis 10EC

		Emamectin benzoate 5 g/l + Matrine 5 g/l

		Sâu đục ngọn/ điều; rệp sáp/ cà phê; sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa; rầy bông/ xoài

		Công ty CP Nông dược 


Đại Nông



		97 

		3808.10

		Kimidac 050EC

		Imidacloprid  

		Bọ trĩ/ lúa

		Công ty TNHH – TM


Tân Thành



		98 

		3808.10

		Legend  5SC 

		Fipronil  

		Rầy chổng cánh/ cam

		Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA



		99 

		3808.10

		Lorsban  30EC, 40EC, 75WG

		 Chlorpyrifos Ethyl        

		30EC: Rệp sáp/ cà phê

40 EC: Rệp sáp/ cà phê, mối / hồ tiêu


75WG: Rệp sáp, sâu vẽ bùa/ cam

		Dow  AgroSciences B.V



		100 

		3808.10

		Losmine 250EC

		Chlorpyrifos Ethyl 200g/l + Imidacloprid 50g/l

		Sâu đục thân/ ngô

		Công ty TNHH - TM 


Đồng Xanh



		101 

		3808.10

		MAP Green 


6AS

		Citrus oil 

		Phấn trắng/ bầu bí; bọ phấn/ cà chua; bọ nhảy/ cải; sâu tơ/ bắp cải; bọ xít muỗi, sâu cuốn lá/ chè; nhện đỏ/ dưa chuột; mốc sương/ nho; thán thư/ xoài

		Map  Pacific  PTE Ltd



		102 

		3808.10

		Map Winner 


10WG

		Emamectin benzoate 

		Sâu cuốn lá/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu vẽ bùa/ cam; bọ xít muỗi/ chè; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu xanh da láng/ lạc; rầy bông/ xoài

		Map  Pacific  PTE Ltd



		103 

		3808.10

		Mastercide 45SC

		Buprofezin 40% + Deltamethrin 5%

		Rệp sáp/ cà phê

		Sundat (S) PTe Ltd



		104 

		3808.10

		Maxfos 50 EC

		Chlorpyrifos Ethyl        

		Sâu đục thân/ lúa

		Công ty TNHH Hóa nông


Hợp Trí



		105 

		3808.10

		Medomor 40EC

		Chlorpyrifos Ethyl

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Asiagro Pacific Ltd



		106 

		3808.10

		Miretox 2.5WP, 12EC

		Imidacloprid   

		2.5WP: Rầy nâu/ lúa

12EC: Bọ trĩ/ lúa

		Công ty CP Thuốc BVTV             Việt Trung



		107 

		3808.10

		Mospha 80 EC

		Acetamiprid 30g/l + 

Alpha cypermethrin 50g/l

		Sâu khoang/ đậu tương

		Công ty TNHH – TM


Đồng Xanh



		108 

		3808.10

		Nôngiahưng 75WP

		Cyromazine

		Sâu vẽ bùa/ cam

		Công ty TNHH – TM


Thái Phong



		109 

		3808.10

		Nongiahy 155SL

		Acetamiprid 100 g/l + Imidacloprid 55 g/l

		Rệp sáp/ cà phê

		Công ty TNHH – TM


Thái Phong



		110 

		3808.10

		Newmexone 38EC, 56EC

		Abamectin 37 g/l (55g/l) + Emamectin benzoate 1g/l (1g/l)

		38EC: Sâu phao/ lúa

56EC: Sâu đục thân/ lúa

		Công ty TNHH Nông dược      Việt Hà



		111 

		3808.10

		Nofara 35WDG

		Thiamethoxam

		Rầy nâu/ lúa, bọ xít muỗi/ chè

		Công ty TNHH – TM                Nông Phát



		112 

		3808.10

		Nouvo 3.6EC

		Abamectin

		Bọ cánh tơ/ chè, sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty CP Nông dược 


HAI



		113 

		3808.10

		Nugor super 450EC

		Dimethoate 400 g/l + Cypermathrin 50 g/l

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng



		114 

		3808.10

		Nycap 48EC

		Chlorpyrifos Ethyl        

		Sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu đục bẹ/ lúa; sâu đục bắp/ ngô

		Công ty TNHH TM & SX              Ngọc Yến



		115 

		3808.10

		Osioi 800.8WP

		Acetamiprid 450g/kg + Buprofezin 300g/kg + Thiamethoxam 50.8g/kg

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH 

An Nông



		116 

		3808.10

		Opulent 150SC

		Indoxacarb 

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH 


Minh Long



		117 

		3808.10

		Osakajapane 595EC

		Chlorpyrifos Ethyl 490 g/l + Imidacloprid 105 g/l

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH - TM 

Thôn Trang



		118 

		3808.10

		Parma 7.5EC                            

		Abamectin  

		Bọ trĩ, rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty THHH TM                            An Thịnh Phát



		119 

		3808.10

		Penalty gold


50EC

		Buprofezin 10% + Chlorpyrifos Ethyl 40%

		Mọt đục cành/ cà phê; bọ xít, sâu đục thân/ lúa

		Công ty TNHH


ADC



		120 

		3808.10

		Penny 700EC

		Chlorpyrifos Ethyl 600g/l + Cypermethrin 100g/l

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty THHH TM                            An Thịnh Phát



		121 

		3808.10

		PER annong 500EC

		Permethrin    

		Rệp vảy/ cà phê

		Công ty TNHH An Nông



		122 

		3808.10

		Permecide 50 EC

		Permethrin  

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH Hóa nông


Hợp Trí



		123 

		3808.10

		Perthrin 50EC

		Permethrin  

		Sâu cuốn lá/ lúa, bọ xít muỗi/ điều

		Công ty CP Đồng Xanh



		124 

		3808.10

		Pertrang 605EC

		Chlorpyrifos Ethyl 500 g/l + Cypermethrin 105 g/l

		Sâu đục bẹ/ lúa

		Công ty TNHH - TM 

Thôn Trang



		125 

		3808.10

		Polytrin  P 440EC

		Cypermethrin 40 g/l + Profenofos  400 g/l 

		Rệp sáp/ cà phê

		Syngenta Vietnam Ltd



		126 

		3808.10

		Prodife’s 5WG, 6WG

		Emamectin benzoate 

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH – TM                Nông Phát



		127 

		3808.10

		Pyvalerate  20 EC

		Fenvalerate 

		Bọ xít muỗi/ điều

		Forward International Ltd



		128 

		3808.10

		Quilux  25EC

		Quinalphos 

		Nhện gié/ lúa, sâu đục ngọn/ điều, rệp sáp/ cà phê

		Công ty CP Thanh Điền



		129 

		3808.10

		Quiluxny 55.5EC, 72EC

		Emamectin benzoate 

		Rầy nâu, sâu cuốn lá / lúa

		Công ty TNHH TM & SX              Ngọc Yến



		130 

		3808.10

		Quiafos 25EC

		Quinalphos    

		Rệp sáp/ cà phê, vòi voi đục nõn/ điều

		Công ty TNHH – TM


Đồng Xanh



		131 

		3808.10

		Rầyusa 560EC

		Chlorpyrifos Ethyl 500 g/l + Cypermethrin 60g/l

		Rệp sáp/ cà phê

		Công ty TNHH Hoá sinh 


Phong Phú



		132 

		3808.10

		Radiant 60SC

		Spinetoram 

		Bọ trĩ, dòi đục lá/ ớt

		Dow  AgroSciences B.V



		133 

		3808.10

		Rakotajapane 500WP

		Acetamiprid 100 g/kg + Buprofezin 300 g/kg + Imidacloprid 100 g/kg 

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH - TM 

Thôn Trang



		134 

		3808.10

		Ratoin 5WDG

		Emamectin benzoate 

		Sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty CP Nông nghiệp                    Việt Nam



		135 

		3808.10

		Redsuper 4.5ME, 5WG, 20WDG, 30EC, 39EC, 60EC

		Abamectin 

		4.5ME: Bọ trĩ/ lúa

5WG, 20WDG: Sâu cuốn lá/ lúa

30EC, 39EC: Sâu đục bẹ/ lúa

60EC: Sâu đục thân/ lúa

		Công ty TNHH Nông dược      Việt Hà



		136 

		3808.10

		Regent 0.3G

		Fipronil  

		Ve sầu/ cà phê

		Bayer Vietnam Ltd (BVL)



		137 

		3808.10

		Repdor 250 EC

		Lambda – cyhalothrin 15 g/l +  Quinalphos 235 g/l

		Rệp sáp/ cà phê

		Công ty CP Nông dược 


Nhật Việt



		138 

		3808.10

		Repny 12H

		Chlorpyrifos Ethyl 5% + Imidacloprid 7% 

		Sâu đục thân/ lúa

		Công ty TNHH TM & SX              Ngọc Yến



		139 

		3808.10

		Sago Super  3 G

		Chlorpyrifos Methyl  

		Sâu đục bắp/ ngô

		Công ty CP BVTV             


Sài Gòn



		140 

		3808.10

		Sakura 40WP

		Dinotefuran 25% + 

Hymexazol 15%

		Xử lý hạt giống trừ bọ trĩ/ lúa

		Mitsui Chemicals Agro, Inc. 



		141 

		3808.10

		SBC-Thon Trang 190EC

		Abamectin 40 g/l + 

Permethrin 150 g/l

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH - TM 

Thôn Trang



		142 

		3808.10

		Selecron 500 EC

		Profenofos    

		Rệp sáp/ cà phê

		Syngenta Vietnam Ltd



		143 

		3808.10

		Setusa 350WP 

		Acetamiprid 150 g/kg + Imidacloprid 200 g/kg

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH - TM 

Thôn Trang



		144 

		3808.10

		Serpal super                 550EC, 585EC, 600EC

		Chlorpyrifos Ethyl 500g/l (500g/l), (500g/l) + Cypermethrin 50 g/l (85g/l), (100g/l)

		550EC: Rầy nâu/ lúa


585EC, 600EC: Rệp sáp/ cà phê

		Công ty TNHH BVTV                An Hưng Phát



		145 

		3808.10

		Sherbush  5ND, 10ND, 25ND

		Cypermethrin

		5ND, 10ND: Rệp sáp/ cà phê, bọ xít muỗi/ điều

25ND: Rệp sáp/ cà phê

		Công ty CP Vật tư NN 


Tiền Giang



		146 

		3808.10

		Shieldmate 2.5EC

		Deltamethrin

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Hextar Chemicals Sdn, Bhd



		147 

		3808.10

		Sieu Sao E 500WP 

		Chlorpyrifos Ethyl        

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH


Phú Nông



		148 

		3808.10

		Sieublack 350SC 

		Alpha-cypermethrin 100g/l + Fipronil 100g/l + 

Imidacloprid 150g/l

		Sâu đục bẹ/ lúa

		Công ty TNHH 

An Nông



		149 

		3808.10

		Siutox 50EC

		Abamectin 18 g/l + 

Alpha-cypermethrin 32 g/l

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH – TM 


Hoàng Ân



		150 

		3808.10

		Snatousamy 605EC

		Chlorpyrifos Ethyl 400 g/l + Cypermethrin 155 g/l+ Imidacloprid 50 g/l

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH - TM 

Thôn Trang



		151 

		3808.10

		Spaceloft 595EC




		Alpha-cypermethrin 25g/l + Chlorpyrifos Ethyl 565g/l + Imidacloprid 5g/l

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH 

An Nông



		152 

		3808.10

		Soddy 430EC

		Alpha-cypermethrin 30g/l + Buprofezin 100g/l + Chlorpyrifos Ethyl 300g/l 

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH 

An Nông



		153 

		3808.10

		Supepugin 750WP

		Thiodicarb

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH – TM                Nông Phát



		154 

		3808.10

		Suphu 10G

		Fipronil   

		Rệp sáp, ấu trùng ve sầu, tuyến trùng/ cà phê

		Công ty TNHH


ADC



		155 

		3808.10

		Tasodant 


6G, 12G, 600EC

		Chlorpyrifos Ethyl 5%, (10%),(500g/l) +            Permethrin 1%, (2%), (100g/l)

		6G: Mối/ cà phê, sâu đục thân/ lúa

12G: Mối/ cà phê

600EC: Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH 


ADC



		156 

		3808.10

		Termicide 40EC

		Chlorpyrifos Ethyl

		Rệp sáp/ cà phê

		Hextar Chemicals Sdn, Bhd



		157 

		3808.10

		Tiger five 5EC 

		Abamectin

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH 

P-H



		158 

		3808.10

		Thần châu 58 40EC

		Dimethoate 

		Rệp sáp/ cà phê

		Công ty TNHH MTV TM


Hoàng Kim Bảo



		159 

		3808.10

		Toof 25WP

		Dinotefuran 

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH – TM


Tân Thành



		160 

		3808.10

		Topmax 312.5FS

		Thiamethoxam 265g/l + Tebuconazole 30g/l + Metalaxyl-M 17.5g/l

		Xử lý hạt giống trừ rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH


Phú Nông



		161 

		3808.10

		Trắng xanh BTN

		Beauveria bassiana 1 tỷ bào tử/ g +  Metarhizium anizopliae 0.5 tỷ bào tử/g

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty Hợp danh SH NN Sinh Thành



		162 

		3808.10

		Triceny 50EC, 595EC, 705EC, 760EC

		Chlorpyrifos Ethyl  42% (515g/l), (505g/l), (510g/l) + Cypermethrin 8% (80g/l), (200g/l), (250g/l)

		50EC: Sâu cuốn lá/ lúa; rệp sáp/ na, cà phê

595EC: Sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục bẹ/ lúa; rệp sáp/ cà phê


705EC: Sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/ lúa; rệp sáp/ cà phê


760EC: Sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa

		Công ty TNHH TM & SX              Ngọc Yến



		163 

		3808.10

		True 100EC

		Novaluron

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH Hoá nông


Á Châu



		164 

		3808.10

		Usagrago 595EC

		Chlorpirifos Ethyl 570g/l + Imidacloprid 25g/l

		Sâu đục bẹ, sâu cuốn lá, rầy nâu, nhện gié/ lúa; rệp sáp/ cà phê

		Công ty TNHH An Nông



		165 

		3808.10

		Vertimec 084SC

		Abamectin   

		Sâu tơ/ bắp cải

		Syngenta Vietnam Ltd



		166 

		3808.10

		Victory  300EC, 585EC

		Chlorpyrifos Ethyl 250 g/l (530g/l) + Cypermethrin 50 g/l (55g/l)

		300EC: Rệp/ mía

585EC: Rầy nâu/ lúa

		Công ty CP BVTV I TW



		167 

		3808.10

		Vietdan 95WP

		Thiosultap – sodium (Nereistoxin)                 

		Sâu đục thân/ lúa

		Công ty CP Thuốc BVTV              Việt Trung



		168 

		3808.10

		Vip super 300WP

		Acetamiprid 100 g/kg + Imidacloprid 200 g/kg

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH TM DV


Tấn Hưng



		169 

		3808.10

		Visober 88.3EC

		Abamectin 0.3% + 

Petroleum oil 88%

		Nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cây có múi; rệp sáp/ cà phê

		Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam



		170 

		3808.10

		Vitashield gold 600EC

		Alpha-cypermethrin 50g/l + Chlorpyrifos Ethyl 520 g/l + Indoxacarb 30g/l

		Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty TNHH TM - DV         Thanh Sơn Hóa Nông



		171 

		3808.10

		Vitasupe 250EC

		Imidacloprid 50g/l + Profenofos 200g/l

		Rệp sáp/ cà phê

		Asiatic Agricultural Industries 


Pte Ltd.



		172 

		3808.10

		Vk. Dan 40G, 290WP, 410WP, 850WP

		Imidacloprid 4g/kg (190g/kg), (17g/kg), (25g/kg) + Thiosultap-sodium (Nereistoxin) 36/kg (100g/kg), (393g/kg), (825 g/kg)

		40G, 850WP: Sâu đục thân/ lúa


290WP: Rầy nâu/ lúa

410WP: Sâu cuốn lá/ lúa

		Công ty CP Thuốc BVTV                Việt Trung



		173 

		3808.10

		Waja 10EC 

		Cypermethrin

		Bọ trĩ/ lúa

		Hextar Chemicals Sdn, Bhd.



		174 

		3808.10

		Wegajapane 450WP

		Buprofezin 300 g/kg + Imidacloprid 150 g/kg

		Rầy nâu/ lúa

		Công ty TNHH - TM 

Thôn Trang



		175 

		3808.10

		Yomikendo 20WG, 38EC, 55ME

		Abamectin

		20WG, 55ME: Sâu cuốn lá/ lúa

38EC: Sâu đục thân/ lúa

		Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ



		Thuốc trừ bệnh:



		1 

		3808.20

		Agrotop 400SC

		Thiophanate Methyl                

		Vàng lá/ lúa

		Công ty TNHH 


Alfa (Sài Gòn)



		2 

		3808.20

		Annongmycin 80SL

		Ningnanmycin

		Bạc lá/ lúa

		Công ty TNHH An Nông



		3 

		3808.20

		Annongvin 150SC, 200SC, 400SC

		Hexaconazole 

		150SC: Vàng lá/ lúa

200SC, 400SC: Nấm hồng/ cà phê

		Công ty TNHH 

An Nông



		4 

		3808.20

		Anthomil 250EW

		Tebuconazole

		Lem lép hạt/ lúa

		Công ty TNHH TM 


Anh Thơ



		5 

		3808.20

		Anti-fusa 90SL

		Metconazole

		Khô vằn/ lúa

		Công ty TNHH Hoá Nông


Á Châu



		6 

		3808.20

		Antracol  70 WP

		Propineb 

		Đốm lá/ đậu tương, lạc, hồ tiêu; đốm quả/ cam; thán thư/ chè; đốm lá, rỉ sắt, khô vằn/ ngô

		Bayer Vietnam Ltd (BVL)



		7 

		3808.20

		Ara – super 350SC

		Azoxystrobin 200 g/l + Difenoconazole 150 g/l

		Lem lép hạt/ lúa

		Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng



		8 

		3808.20

		Arin  50SC

		Carbendazim     

		Vàng lá/ lúa

		Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng



		9 

		3808.20

		Arivit 85SC, 110SC, 250SC

		Carbendazim 5 g/l (5g/l), (230g/l) + Hexaconazole 80 g/l (105g/l), (20g/l)

		Khô vằn/ lúa

		Công ty CP Thuốc BVTV                Việt Trung



		10 

		3808.20

		Atilora 48EC

		Prochloraz 

		Lem lép hạt/ lúa

		Asiagro Pacific Ltd



		11 

		3808.20

		Atintin 400EC

		Difenoconazole 200 g/l + Propiconazole 200 g/l

		Lem lép hạt/ lúa

		Công ty TNHH – TM 


Thái Nông



		12 

		3808.20

		Atulvil 5SC

		Hexaconazole   

		Rỉ sắt/ cà phê, nấm hồng/ cao su, đốm lá/ lạc, khô vằn/ lúa

		Công ty TNHH - TM


Thanh Điền



		13 

		3808.20

		Autozole 300EC

		Propiconazole 150 g/l + Difenoconazole 150 g/l

		Lem lép hạt/ lúa

		Jiangsu Kesheng Group Co., Ltd



		14 

		3808.20

		Awin 100SC

		Hexaconazole

		Khô vằn/ lúa

		Công ty TNHH – TM 


Thái Phong



		15 

		3808.20

		Beamsuco 75 WDG

		Tricyclazole

		Đạo ôn/ lúa

		Công ty TNHH hỗ trợ phát triển kỹ thuật và chuyển giao công nghệ



		16 

		3808.20

		Best-Harvest 15SC

		Hexaconazole  

		Rỉ sắt/ cà phê

		Sundat (S) PTe Ltd



		17 

		3808.20

		Bimmy 800WP 

		Tricyclazole 

		Đạo ôn/ lúa

		Công ty TNHH TM DV


Tấn Hưng



		18 

		3808.20

		Bimtil 550 SE

		Propiconazole 150g/l + Tricyclazole 400g/l 

		Vàng lá/ lúa

		Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng



		19 

		3808.20

		Bimvin 250SC

		Hexaconazole 30 g/l + Tricyclazole 220 g/l

		Đạo ôn/ lúa

		Công ty TNHH TM DV


Tấn Hưng



		20 

		3808.20

		Bimsuper 855WP

		Sulfur  655g/kg +

Tricyclazole 200g/kg 

		Đạo ôn/ lúa

		Công ty TNHH 

An Nông



		21 

		3808.20

		Biobac 50WP

		Bacillus subtilis           

		Thối rễ/ súp lơ, sưng rễ/ bắp cải

		Bion Tech Inc., 



		22 

		3808.20

		Biozol 505SC

		Carbendazim 500 g/l +  Hexaconazole 5 g/l

		Đạo ôn/ lúa

		Công ty CP Nông dược            Việt Nam



		23 

		3808.20

		Bobaedan 165SC

		Fipronil 15 g/l + 


Tricyclazole 150g/l

		Đạo ôn/ lúa

		Dongbu Hitek Co., Ltd.



		24 

		3808.20

		Bonny 4SL

		Ningnanmycin

		Chết cây con/ lạc, bạc lá/ lúa

		Công ty CP Nông dược 


HAI



		25 

		3808.20

		Bretil Super 400EC

		Difenoconazole 200g/l + Propiconazole 200g/l

		Vàng lá/ lúa

		Công ty TNHH – TM                Nông Phát



		26 

		3808.20

		Bump gold 40SE, 40WP 




		Difenoconazole 7.5% + Isoprothiolane 12.5% + Tricyclazole 20%

		40SE: Đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá/ lúa

40WP: Đạo ôn, lem lép hạt/ lúa

		Công ty TNHH


ADC



		27 

		3808.20

		Cabrio Top 600WDG

		Metiram Complex  550g/kg + Pyraclostrobin 50g/kg 

		Sương mai/ dưa hấu, thán thư/ xoài

		BASF Vietnam Co., Ltd



		28 

		3808.20

		Cajet M10 72WP

		Cymoxanil 8% + Mancozeb 64%            

		Sương mai/ dưa hấu, chết dây/ hồ tiêu

		Công ty CP TST


Cần Thơ



		29 

		3808.20

		Canazole super 320EC

		Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 170g/l 

		Thán thư/ xoài, rỉ sắt/ cà phê

		Công ty CP TST


Cần Thơ



		30 

		3808.20

		Carban  50 SC

		Carbendazim  

		Héo đen đầu lá/ cao su

		Công ty CP BVTV 

An Giang



		31 

		3808.20

		Carmanthai  80WP

		Mancozeb 73.8 % + Carbendazim 6.2 % 

		Thối quả/ xoài

		Công ty CP Bình Điền 


MeKong



		32 

		3808.20

		Centervin 200SC

		Hexaconazole  

		Lem lép hạt/ lúa

		Jiangsu Eastern Agrochemical 


Co., Ltd.



		33 

		3808.20

		Cowboy gold 602WP

		Difenoconazole 500 g/kg + Tricyclazole 450 g/kg + Cytokinin 2 g/kg

		Đạo ôn, lem lép hạt/ lúa

		Công ty TNHH


ADC



		34 

		3808.20

		Chubeca 1.8DD

		Polyphenol chiết suất  từ cây núc nắc (Oroxylum indicum) và lá, vỏ cây liễu (Salix babylonica)  

		Khô vằn, lem lép hạt/ lúa

		Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ hóa sinh



		35 

		3808.20

		Citiusa 810WP

		Tricyclazole 800g/kg + Isoprothiolane 10g/kg

		Đạo ôn/ lúa

		Jiangsu Kesheng Group Co., Ltd



		36 

		3808.20

		Convil  10EC, 10SC

		Hexaconazole

		10EC: Thán thư/ điều


10SC: Rỉ sắt/ cà phê, lem lép hạt/ lúa

		Công ty TNHH 


Alfa (Sài Gòn)



		37 

		3808.20

		Dafostyl 80WP

		Fosetyl Aluminium            

		Xì mủ/ cam

		Công ty TNHH TM


Việt Bình Phát



		38 

		3808.20

		Danico 12.5WP

		Diniconazole

		Rỉ sắt/ cà phê

		Công ty CP Nicotex



		39 

		3808.20

		Disco 750WP

		Tricyclazole 400 g/kg + Thiophanate methyl 350g/kg

		Đạo ôn/ lúa

		Công ty TNHH TM - DV          Thanh Sơn Hóa Nông



		40 

		3808.20

		Do.One  250SC

		Carbendazim 200g/l + Hexaconazole 50 g/l

		Thán thư/ điều

		Công ty TNHH - TM 


Đồng  Xanh



		41 

		3808.20

		Dolphin 720WP

		Mancozeb 640g/kg + Cymoxanil 80g/kg

		Đạo ôn/ lúa

		Công ty TNHH Hoá Nông


Á Châu



		42 

		3808.20

		Dovabeam 600 WP

		Difenoconazole 150 g/kg + Tricyclazole 450 g/kg

		Đạo ôn/ lúa

		Công ty TNHH Thuốc BVTV Đồng Vàng



		43 

		3808.20

		Dovatop 400SC

		Azoxystrobin 250 g/l + Difenoconazole 150 g/l

		Thán thư/ xoài

		Công ty TNHH Thuốc BVTV Đồng Vàng



		44 

		3808.20

		DuPontTM Charisma® 


206.7EC

		Famoxadone 100g/l  + Flusilazole 106.7g/l 

		Đạo ôn/ lúa

		DuPont Vietnam Ltd



		45 

		3808.20

		DuPontTM Kocide(                     46.1 DF

		Copper Hydroxide

		Thán thư/ điều; sương mai/ cà chua; cháy lá vi khuẩn, thối nhũn/ bắp cải; bạc lá/ lúa; sương mai/ vải

		DuPont Vietnam Ltd



		46 

		3808.20

		DuPontTM Manzate® 200  75DF

		Mancozeb   

		Đốm vòng/ cà chua

		DuPont Vietnam Ltd



		47 

		3808.20

		Encoleton  25 WP

		Triadimefon

		Rỉ sắt/ cà phê

		Công ty TNHH 

Alfa (Sài Gòn)



		48 

		3808.20

		Ensino 400SC

		Difenoconazole 37g/l + Hexaconazole 63 g/l + Tricyclazole 300g/l

		Đạo ôn, khô vằn/ lúa; rỉ sắt/ cà phê

		Viện Bảo vệ thực vật



		49 

		3808.20

		Filyannong super 535SE

		Propiconazole 34.5 g/l + Tricyclazole 500.5 g/l

		Đạo ôn/ lúa

		Công ty TNHH 

An Nông



		50 

		3808.20

		Fiwin 700WP

		Flutriafol 300 g/kg + Tricyclazole 400 g/kg

		Đạo ôn/ lúa

		Công ty TNHH 


Minh Long



		51 

		3808.20

		Folicur   250 EW

		Tebuconazole   

		Thán thư/ điều; chết chậm/ cam, hồ tiêu

		Bayer Vietnam Ltd (BVL)



		52 

		3808.20

		Forlita Gold 330EC

		Cyproconazole 80 g/l + Propiconazole 250 g/l

		Khô vằn/ lúa

		Công ty TNHH 


Phú Nông



		53 

		3808.20

		Fortazeb 72 WP

		Mancozeb 64%  + 

Metalaxyl  8%  

		Loét sọc mặt cạo/ cao su

		Forward International Ltd



		54 

		3808.20

		Foscy 72 WP

		Cymoxanil 8% + 

Fosetyl-Aluminium 64%

		Phấn trắng/ nho, chết cây con/ thuốc lá, chết nhanh/ hồ tiêu

		Công ty TNHH - TM              Đồng Xanh



		55 

		3808.20

		Fovathane 80WP

		Mancozeb

		Sương mai/ khoai tây

		Công ty TNHH


Việt Thắng



		56 

		3808.20

		Fujy New 470ND, 500ND

		Isoprothiolane  

		Đạo ôn/ lúa

		Công ty TNHH – TM                Nông Phát



		57 

		3808.20

		Funguran OH                 50WP (BHN)

		Copper Hydroxide

		Rỉ sắt/ cà phê

		Spiess Urania Agrochem GmbH



		58 

		3808.20

		Gremusamy


 80WDG

		Tricyclazole




		Đạo ôn/ lúa

		Công ty TNHH - TM 

Thôn Trang



		59 

		3808.20

		Hanovil 10SC




		Hexaconazole

		Thán thư/ điều; nấm hồng/ cao su; lem lép hạt, vàng lá/ lúa; khô vằn/ ngô

		Công ty CP Nông nghiệp 


HP



		60 

		3808.20

		Hatsang 40 EC

		Flusilazole   

		Vàng lá/ lúa

		Đồng Xanh



		61 

		3808.20

		Help 400SC

		Azoxystrobin 250g/l + Difenoconazole 150g/l

		Thán thư/ dưa hấu, ớt, xoài; khô vằn, đạo ôn/ lúa

		Công ty TNHH 


ADC



		62 

		3808.20

		Hosavil 5SC

		Hexaconazole  

		Thán thư/ điều, rỉ sắt/ cà phê

		Công ty CP 

Hốc Môn



		63 

		3808.20

		Herofos 400 SL

		Phosphorous acid 

		Tuyến trùng/ hồ tiêu

		Công ty TNHH BVTV                An Hưng Phát



		64 

		3808.20

		Indar 240F

		Fenbuconazole     

		Vàng lá/ lúa, thán thư/ xoài

		Dow  AgroSciences B.V



		65 

		3808.20

		Indiavil 5SC

		Hexaconazole 

		Thán thư/ điều, rỉ sắt/ cà phê, nấm hồng/ cao su, đốm lá/ lạc

		Công ty TNHH – TM

 Đồng Xanh



		66 

		3808.20

		JAVI Min 20SL, 60WP

		Kasugamycin

		20SL: Lem lép hạt/ lúa

60WP: Đạo ôn/ lúa

		Công ty CP Nông dược


Nhật Việt



		67 

		3808.20

		Katamin 3L

		Kasugamycin

		Đạo ôn/ lúa

		Công ty TNHH – TM


Tân Thành



		68 

		3808.20

		Kian 10H

		Iprobenfos 

		Đạo ôn/ lúa

		Công ty CP BVTV 

An Giang



		69 

		3808.20

		Korexusa 500WP

		Carbendazim 100 g/kg + Iprodione 400 g/kg

		Lem lép hạt/ lúa

		Công ty CP thuốc BVTV              Việt Trung



		70 

		3808.20

		Lanomyl 680 WP

		Metalaxyl M 40 g/kg + Mancozeb 640 g/kg

		Vàng lá/ lúa

		Công ty TNHH


Thạnh Hưng



		71 

		3808.20

		Lashsuper 


250SC

		Hexaconazole 50 g/l + Tricyclazole 200g/l 

		Khô vằn/ lúa

		Công ty TNHH – TM


Tân Thành



		72 

		3808.20

		Latimo super 780WG 

		Tebuconazole 500 g/kg + Tricyclazole 250 g/kg + Difenoconazole 30 g/kg

		Thán thư/ vải




		Công ty TNHH 

An Nông



		73 

		3808.20

		Lincolnusa 15WP, 81SL 

		Ningnanmycin

		15WP: Bạc lá/ lúa


81SL: Bạc lá/ lúa, thối nhũn/ hành

		Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ



		74 

		3808.20

		Lobo 8WP

		Oxytetracycline Hydrochloride 6% + Gentamicin sulfate 2%

		Bạc lá/ lúa

		Công ty TNHH TM - DV          Thanh Sơn Hóa Nông



		75 

		3808.20

		Love rice 66WP

		Carbendazim 50% + Cymoxanil 8% + Metalaxyl 8%

		Xì mủ/ sầu riêng

		Công ty CP Thanh Điền



		76 

		3808.20

		Map Unique 750WP

		Tricyclazole 500 g/kg + Tebuconazole 250 g/kg

		Đạo ôn/ lúa

		Map  Pacific  PTE Ltd



		77 

		3808.20

		Mataxyl 500WP

		Metalaxyl  

		Loét sọc mặt cạo/ cao su

		Map  Pacific  PTE Ltd



		78 

		3808.20

		Melody duo         66.75WP

		Iprovalicarb 55 g/kg  + Propineb 612.5g/kg 

		Sương mai/ hành, hoa hồng; thán thư/ ớt; sương mai, thán thư/ vải

		Bayer Vietnam Ltd (BVL)



		79 

		3808.20

		Milvil super 


500WP

		Tricyclazole 50g/kg + Carbendazim 450 g/kg

		Vàng lá/ lúa

		Công ty CP Hóa nông                Mỹ Việt Đức



		80 

		3808.20

		Nôngiabảo 310EC

		Difenoconazole 150 g/l + Propiconazole 160 g/l

		Rỉ sắt/ cà phê, lem lép hạt/ lúa

		Công ty TNHH – TM 


Thái Phong



		81 

		3808.20

		Natigold 450WG 

		Azoxystrobin 100 g/kg + Tebuconazole 350 g/kg

		Lem lép hạt/ lúa

		Công ty CP thuốc BVTV              Việt Trung



		82 

		3808.20

		Natisuper 750WG

		Tebuconazole 250 g/kg + Propineb 500 g/kg

		Lem lép hạt/ lúa

		Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ



		83 

		3808.20

		Nativo 750WG

		Tebuconazole 500g/kg + Trifloxystrobin 250 g/kg 

		Thán thư/ cà chua, hoa hồng, chè, ớt, nho; đốm lá/ bắp cải, hoa cúc, hồ tiêu; phấn trắng/ hoa hồng

		Bayer Vietnam Ltd (BVL)



		84 

		3808.20

		Newlia Super 535 SE

		Tricyclazole 500.5 g/l + Propiconazole 34.5 g/l

		Đạo ôn/ lúa

		Công ty TNHH


Lợi Nông



		85 

		3808.20

		Nova 70WP

		Propineb

		Thán thư/ xoài, vàng lá/ lúa

		Công ty TNHH TM - DV          Thanh Sơn Hóa Nông



		86 

		3808.20

		Perevil 800WP

		Hexaconazole 30 g/kg + Tricyclazole 770 g/kg

		Đạo ôn/ lúa

		Công ty TNHH - TM 

Thôn Trang



		87 

		3808.20

		Phytocide 50WP

		Dimethomorph 

		Loét sọc mặt cạo/ cao su, chết nhanh/ hồ tiêu

		Brightonmax International Sdn Bhd, Malaysia



		88 

		3808.20

		Poly annong 250SC, 450SC

		Tebuconazole   

		Xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von/ lúa

		Công ty TNHH 

An Nông



		89 

		3808.20

		Rithonmin 72WP

		Mancozeb 64% + 

Metalaxyl 8%

		Đạo ôn/ lúa

		Công ty TNHH – TM

 Thôn Trang



		90 

		3808.20

		Romexusa 20WP, 82SL



		Ningnanmycin 

		Bạc lá/ lúa

		Công ty CP thuốc BVTV              Việt Trung



		91 

		3808.20

		Saizole 5SC

		Hexaconazole 

		Nấm hồng/ cà phê, phấn trắng/ nho

		Công ty CP BVTV             


Sài Gòn



		92 

		3808.20

		Siuvin 350SC




		Carbendazim 150 g/l + Hexaconazole 200 g/l 

		Khô vằn, lem lép hạt/ lúa

		Công ty TNHH 

An Nông



		93 

		3808.20

		STAR.DX 250SC 

		Azoxystrobin

		Khô vằn/ lúa

		Công ty CP 


Đồng Xanh



		94 

		3808.20

		Suncolex 68WP

		Mancozeb 64% + 

Metalaxyl – M 4%

		Loét sọc mặt cạo/ cao su, thối gốc/ hồ tiêu

		Sundat (S) PTe Ltd



		95 

		3808.20

		Sun-hex-tric 25SC

		Hexaconazole 30g/l + Tricyclazole 220g/l 

		Rỉ sắt/ lạc

		Sundat (S) PTe Ltd



		96 

		3808.20

		Shut 677WP

		Propineb 615 g/kg + Hexaconazole 62 g/kg

		Vàng lá, lem lép hạt, khô vằn/ lúa

		Công ty TNHH 


ADC



		97 

		3808.20

		Talent 50WP

		Prochloraz   

		Thán thư/ cà phê, vải

		Công ty TNHH 


Alfa (Sài Gòn)



		98 

		3808.20

		Tigh super 330EC

		Cyproconazole  80g/l + Propiconazole 250g/l

		Vàng lá/ lúa

		Công ty TNHH – TM


Tân Thành



		99 

		3808.20

		Tilbest super 300EC

		Difenoconazole 150 g/l + Propiconazole 150 g/l

		Lem lép hạt/ lúa




		Công ty CP Hóa nông                Mỹ Việt Đức



		100 

		3808.20

		Tiên tiến 5 BTN

		Trichoderma harzianum 4% +  Trichoderma konigii 1%

		Đạo ôn/ lúa

		Công ty Hợp danh SH NN Sinh Thành



		101 

		3808.20

		Topmystar 325SC 

		Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125 g/l

		Lem lép hạt/ lúa

		Jiangsu Kesheng Group Co., Ltd



		102 

		3808.20

		Travil 75WP

		Thiophanate Methyl 37.5 % + Tricyclazole 37.5%

		Đạo ôn/ lúa




		Công ty TNHH – TM


Tân Thành



		103 

		3808.20

		Tritop 800WP

		Thiophanate Methyl 400 g/kg + Tricyclazole 400 g/kg

		Đạo ôn/ lúa




		Công ty TNHH                                Nông nghiệp Xanh



		104 

		3808.20

		Tungmanzeb                  800WP

		Mancozeb  

		Rỉ sắt/ ngô

		Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng



		105 

		3808.20

		Tungsin-M  72WP

		Mancozeb  64 % + 

Metalaxyl  8 %  

		Vàng lá/ lúa

		Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng



		106 

		3808.20

		V-cin 5 L 

		Validamycin

		Nấm hồng/ cao su

		Sundat (S) PTe Ltd



		107 

		3808.20

		Vali 5DD

		Validamycin

		Nấm hồng/ cà phê

		Công ty CP Nông dược 


HAI



		108 

		3808.20

		Vanglany 80WP

		Chlorothalonil 35% + Tricyclazole 45%

		Phấn trắng/ dưa hấu; thối bẹ, vàng lá/ lúa

		Công ty TNHH TM & SX              Ngọc Yến



		109 

		3808.20

		Vatinew 780WG

		Tebuconazole 500 g/kg + Tricyclazole 250 g/kg + Thiophanate Methyl 30 g/kg

		Thán thư/ vải




		Công ty TNHH 

An Nông



		110 

		3808.20

		Vieteam 42SC, 60WG, 77WG, 80WP

		Sulfur 2% (10%), (2%), (79.5%) +  Tricyclazole 40% (50%), (75%), (0.5%)

		42SC, 60WG, 77WG: Đạo ôn/ lúa

80WP: Vàng lá/ lúa

		Công ty CP thuốc BVTV              Việt Trung



		111 

		3808.20

		Vikny 0.5 SL

		Protein amylose

		Bạc lá/ lúa

		Công ty TNHH TM & SX              Ngọc Yến



		112 

		3808.20

		Vilusa  5.5SC

		Carbendazim  0.7% + Hexaconazole 4.8% 

		Rỉ sắt/ đậu tương, cà phê, lạc; phấn trắng/ hoa cúc; khô vằn/ lúa

		Công ty CP Vật tư BVTV 


Hà Nội



		113 

		3808.20

		Winmy 75WP

		Tricyclazole 50% + Thiophanate Methyl 25%

		Vàng lá/ lúa

		Công ty TNHH – TM 


Thái Phong



		114 

		3808.20

		Yomivil 108SC, 115WG 

		Validamycin A

		Khô vằn/ lúa

		Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ



		115 

		3808.20

		Ziflo 76WG

		Ziram

		Vàng lá/ lúa

		Taminco NV, Belgium



		116 

		3808.20

		Zintracol 70WP

		Propineb  

		Đốm lá/ bắp cải

		Công ty TNHH Hoá Nông


Á Châu



		117 

		3808.20

		Zoralmy 250SC

		Iprodione   

		Lem lép hạt/ lúa

		Jiangsu Eastern Agrochemical 


Co., Ltd



		Thuốc trừ cỏ:



		1 

		3808.30

		Acdinosat 480SL

		Glyphosate

		Cỏ/ vải

		Công ty TNHH Hóa sinh 


Á Châu



		2 

		3808.30

		AD 500DD

		2.4 D

		Cỏ/ lúa gieo thẳng 

		Công ty TNHH – TM

Thái Nông



		3 

		3808.30

		Agri Up  380 SL

		Glyphosate

		Cỏ/ đất không trồng trọt

		Công ty TNHH – TM 

Thái Nông



		4 

		3808.30

		Bangbang 10EC

		Cyhalofop butyl

		Cỏ/ lúa gieo thẳng 

		Công ty TNHH Nam Bộ



		5 

		3808.30

		Basta  15 SL

		Glufosinate Ammonium                   

		Cỏ/ ca cao

		Bayer Vietnam Ltd (BVL)



		6 

		3808.30

		Cadre 240 AS

		Imazapic                  

		Cỏ/ lúa gieo thẳng 

		BASF Vietnam Co., Ltd.



		7 

		3808.30

		Challenger 6.9EC

		Fenoxaprop-P-Ethyl

		Cỏ/ lúa gieo thẳng 

		Sundat (S) PTe Ltd



		8 

		3808.30

		Farra 100EW

		Cyhalofop-butyl

		Cỏ/ lúa gieo thẳng 

		Zhejiang Fuda Chemical Co., Ltd.



		9 

		3808.30

		Garlon 250 EC

		Triclopyr butoxyethyl  ester

		Cỏ/ mía

		Dow  AgroSciences B.V



		10 

		3808.30

		Grassad 480SL

		Glyphosate 

		Cỏ/ đất không trồng trọt

		Công ty CP Bình Điền 


MeKong



		11 

		3808.30

		Hiltonusa 320EC 

		Pretilachlor 300 g/l + Pyribenzoxim 20 g/l

		Cỏ/ lúa gieo thẳng 

		Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ



		12 

		3808.30

		Kiss 150EC

		Pyrazosulfuron Ethyl 15 g/l + MCPA 100 g/l + Ethoxysulfuron 35 g/l

		Cỏ/ lúa gieo thẳng 

		Công ty TNHH


ADC



		13 

		3808.30

		Legacy 300EC

		Pretilachlor 300 g/l + chất an toàn Fenclorim 100 g/l

		Cỏ/ lúa gieo thẳng 

		Công ty TNHH 

Nam Bộ



		14 

		3808.30

		Linchor’s  115EC

		Cyhalofop-butyl 100 g/l + Ethoxysulfuron 15 g/l 

		Cỏ/ lúa gieo thẳng 

		Công ty TNHH Hoá Nông


Á Châu



		15 

		3808.30

		Map salvo 200WP

		Ethoxysulfuron 

		Cỏ/ lúa gieo thẳng 

		Map  Pacific  PTE Ltd



		16 

		3808.30

		Map Top-up 253 WP

		Ethoxysulfuron 23 g/kg + Quinclorac 230 g/kg

		Cỏ/ lúa gieo thẳng 

		Map  Pacific  PTE Ltd



		17 

		3808.30

		Nomesuper 150SC

		Bispyribac – Sodium 50 g/l + Pyrazosulfuron Ethyl 100 g/l

		Cỏ/ lúa gieo thẳng 

		Cali – Parimex Inc.



		18 

		3808.30

		Nôngia-an 300EC

		Fretilachlor 300 g/l + chất an toàn Fenclorim 100 g/l

		Cỏ/ lúa gieo thẳng 

		Công ty TNHH - TM 


Thái Phong



		19 

		3808.30

		Nuxim gold 40EC

		Quizalofop-P-tefuryl

		Cỏ/ cam

		Công ty TNHH Hoá Nông


Á Châu



		20 

		3808.30

		Push 330EC

		Cyhalofop-butyl 300 g/l + Ethoxysulfuron 30g/l

		Cỏ/ lúa gieo thẳng 

		Công ty TNHH – TM


Tân Thành



		21 

		3808.30

		Pysaco 30EC

		Pyribenzoxim

		Cỏ/ lúa gieo thẳng 

		Công ty CP Nicotex



		22 

		3808.30

		Sieuco 350SC

		Cyhalofop Butyl 100g/l + Pyrazosulfuron Ethyl 50g/l + Quinclorac 190 g/l + Ethoxysulfuron 10g/l

		Cỏ/ lúa gieo thẳng 

		Công ty TNHH 

An Nông



		23 

		3808.30

		Slincesusamy  200EC

		Cyhalofop-Butyl 

		Cỏ/ lúa gieo thẳng 

		Công ty TNHH - TM 

Thôn Trang



		24 

		3808.30

		Socet  250SC

		Pyrazosulfuron Ethyl 70 g/l + Quinclorac 180 g/l

		Cỏ/ lúa gieo thẳng 

		Cali – Parimex Inc.



		25 

		3808.30

		Sunerin 480SL

		Glyphosate

		Cỏ/ cà phê

		Công ty TNHH MTV TM


Hoàng Kim Bảo



		26 

		3808.30

		Supernee 500WP

		Bispyribac-sodium 70 g/kg + Quinclorac 430 g/kg

		Cỏ/ lúa gieo thẳng 

		Cali – Parimex Inc.



		27 

		3808.30

		Supremo 41SL

		Glyphosate Isopropylamine

		Cỏ/ đất không trồng trọt

		Hextar Chemicals Sdn, Bhd



		28 

		3808.30

		Targa Super 5 EC

		Quizalofop P Ethyl                   

		Cỏ/ hành

		Nissan Chemical Ind Ltd



		29 

		3808.30

		Topco 200EC

		Cyhalofop-butyl

		Cỏ/ lúa gieo thẳng 

		Công ty TNHH – TM


Tân Thành



		Thuốc điều hoà sinh trưởng:



		1 

		3808.30

		Acrabongxoai 15WP

		Paclobutrazol

		Điều hoà sinh trưởng/ xoài

		Công ty TNHH 


Lợi Nông



		2 

		3808.30

		Alsti 1.4 SL

		Sodium-O-Nitrophenolate  0.71% + Sodium-P-Nitrophenolate  0.46% + Sodium 5 Nitroguaacolate  0.23%

		Kích thích sinh trưởng/ cam

		Công ty TNHH Sản phẩm              Công nghệ Cao



		3 

		3808.30

		Daiwanron 1.95SL

		Sodium 5 Nitroguaiacolate 0.3% + Sodium-O-Nitrophenolate 0.6 % +   Sodium-P-Nitrophenolate 0.9% + Sodium 2.4 Dinitrophenol 0.15%

		Kích thích sinh trưởng/ lúa

		Taiwan Advance Science Co., Ltd.



		4 

		3808.30

		Effort 2.5 Paste

		Ethephon

		Kích thích mủ/ cao su

		Công ty CP Nông dược 


HAI



		5 

		3808.30

		Kihora 15WP

		Paclobutrazol

		Kích thích sinh trưởng/ lúa

		Công ty CP DV KT NN 

TP Hồ Chí Minh



		6 

		3808.30

		Siêu Việt 300SL                  

		Fulvic acid

		Kích thích sinh trưởng/ lúa

		Công ty TNHH 


An Nông



		Thuốc trừ ốc:



		1 

		3808.90

		Baycide 70WP

		Niclosamide

		Ốc bươu vàng/ lúa

		Công ty TNHH Sản phẩm              Công nghệ Cao



		2 

		3808.90

		Daicosa 700WP

		Niclosamide

		Ốc bươu vàng/ lúa

		Taiwan Advance Science Co., Ltd.



		3 

		3808.90

		Dioto 830WDG

		Niclosamide

		Ốc bươu vàng/ lúa

		Công ty CP BVTV


Sài Gòn



		4 

		3808.90

		Kit super 700WP

		Niclosamide  

		Ốc/ cải

		Công ty TNHH SX - TM


Tô Ba



		5 

		3808.90

		Morgan 200BR

		Saponin 

		Ốc bươu vàng/ lúa

		Công ty CP Nông dược


Nhật Việt



		6 

		3808.90

		Ocny 760WP

		Niclosamide-olamine                 

		Ốc bươu vàng/ lúa

		Công ty TNHH TM & SX              Ngọc Yến



		7 

		3808.90

		Ốc usa 700WP

		Niclosamide

		Ốc bươu vàng/ lúa

		Công ty TNHH Hoá sinh


Phong Phú



		8 

		3808.90

		Tulip 12.5B

		Metaldehyde

		Ốc bươu vàng/ lúa

		Công ty TNHH – TM

 Thôn Trang



		Chất dẫn dụ côn trùng:



		1 

		3808.40.91

		Acdruoivang 900 OL

		Methyl Eugenol 85% + Imidacloprid 5%.

		Ruồi đục quả/ cây có múi

		Công ty TNHH 


Lợi Nông



		Thuốc khử trùng kho:



		1 

		3808.10

		Alumifos 56% Tablet

		Aluminium Phosphide

		Khử trùng kho

		Asiagro Pacific Ltd



		Thuốc bảo quản lâm sản:



		1 

		3808.90.10

		Cease 2.5EC

		Deltamethrin

		Mọt/ gỗ

		Công ty TNHH 


Alfa (Sài Gòn)



		Thuốc trừ mối:



		1 

		3808.10

		Termisuper 25EC

		Fipronil 

		Mối/ công trình xây dựng

		Công ty CP XNK


Thọ Khang





KT. BỘ TRƯỞNG
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